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[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]Hệ thống thông tin phục vụ triển khai cơ chế Hải quan Một cửa Quốc gia được triển khai để đáp ứng yêu cầu kết nối với doanh nghiệp với các Bộ/Ngành liên quan trong các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập quá cảnh phương tiện vận tải. Đối với nghiệp vụ Cấp phép xuất/nhập khẩu kim cương thô theo quy trình Kimberley - thuộc nghiệp vụ Bộ Công thương (BCT), hệ thống Một cửa Quốc gia cho phép khai báo hồ sơ và nhận kết quả xử lý hồ sơ từ hệ thống BCT. Hệ thống sẽ đáp ứng các yêu cầu sau :
· [bookmark: _Toc406575489]Tiếp nhận và phản hồi thông tin cho các doanh nghiệp tham gia khai báo thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Cấp phép xuất/nhập khẩu kim cương thô theo quy trình Kimberley
· Trao đổi thông tin với hệ thống BCT trong triển khai cơ chế Một cửa Quốc gia hướng tới kết nối với cơ chế Một cửa Asean.
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Tài liệu được áp dụng cho Doanh nghiệp thực hiện chức năng trên Cổng thông tin Một cửa Quốc gia:
· Quản lý tìm kiếm hồ sơ
· Khai báo/Sửa /Xóa/Xem chi tiết thông tin hồ sơ
· Gửi hồ sơ sang BCT
· Gửi yêu cầu sửa/yêu cầu hủy hồ sơ
· Tiếp nhận kết quả xử lý hồ sơ trả về từ BCT
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Tài liệu này gồm 4 phần, được bố trí như sau:
Phần 1:	Giới thiệu: Giới thiệu chương trình, nêu mục tiêu, phạm vi, các thuật ngữ và cấu trúc tài liệu, đối tượng sử dụng tài liệu.
Phần 2:	Giới thiệu các chức năng của chương trình ghi nhận trong tài liệu này.
Phần 3:	Hướng dẫn sử dụng các chức năng đã nêu trong Phần 2.
Phần 4:	Các Phụ lục (nếu có) sử dụng trong hệ thống.
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DN truy cập vào địa chỉ web: https://vnsw.gov.vn >> hiển thị giao diện trang chủ hệ thống MCQG:
[image: 9-23-2016 1-36-46 PM]
>> DN thực hiện nhập thông tin tài khoản đã đăng ký để truy cập hệ thống:
[image: ]
Lưu ý: Trong giai đoạn thử nghiệm, DN truy cập vào địa chỉ: 103.248.160.16:8080
>> DN thực hiện khai báo hồ sơ trên trình duyệt Firefox và Chrome. Hệ thống không hỗ trợ khai báo hồ sơ trên trình duyệt IE.
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	STT
	Chức năng
	Mô tả

	1
	Quản lý tìm kiếm hồ sơ
	Cho phép DN tìm kiếm, lọc nhanh các hồ sơ theo nhiều tiêu chí

	2
	Khai báo hồ sơ
	Cho phép DN khai báo hồ sơ trực tiếp trên giao diện hệ thống

	3
	Sửa hồ sơ
	Giống với khai báo hồ sơ, DN sửa hồ sơ trực tiếp trên giao diện hệ thống.
Cho phép sửa hồ sơ ở các trạng thái:
· Mới tạo
· Công chức yêu cầu sửa hồ sơ
· Duyệt hồ sơ mới
· Duyệt hồ sơ yêu cầu sửa
· Từ chối hồ sơ sửa

	4
	Gửi hồ sơ sang BCT
	Cho phép DN gửi hồ sơ sang BCT

	5
	Xóa hồ sơ
	Cho phép DN xóa hồ sơ ở trạng thái “Mới tạo”

	6
	DN sửa hồ sơ theo yêu cầu của BCT
	Cho phép DN sửa hồ sơ theo yêu cầu của BCT và gửi lại.

	7
	Gửi yêu cầu sửa hồ sơ
	Cho phép DN gửi yêu cầu sửa hồ sơ:
* Gửi yêu cầu sửa khi hồ sơ được duyệt điện tử, tại các trạng thái:
· Duyệt hồ sơ mới
· Duyệt hồ sơ yêu cầu sửa
· Từ chối hồ sơ sửa
* Gửi yêu cầu sửa sau khi hồ sơ được xác nhận (chỉ dùng với hồ sơ xuất khẩu kim cương thô), tại các trạng thái:
· Xác nhận hồ sơ
· Gửi giấy phép

	8
	Gửi yêu cầu hủy hồ sơ
	Cho phép DN gửi yêu cầu hủy hồ sơ sang BCT

	9
	Xem chi tiết thông tin hồ sơ
	Cho phép DN xem thông tin chi tiết của hồ sơ

	10
	Xem lịch sử tác động hồ sơ
	Cho phép DN xem toàn bộ lịch sử tác động vào hồ sơ mình đã khai báo

	11
	Xem lịch sử phê duyệt hồ sơ
	Xem lịch sử xử lý hồ sơ của BCT, bao gồm:
· Từ chối hồ sơ mới
· Duyệt hồ sơ mới
· Công chức yêu cầu sửa hồ sơ
· Từ chối hồ sơ sửa
· Duyệt hồ sơ yêu cầu sửa
· Xác nhận hồ sơ
· Duyệt yêu cầu hủy
· Từ chối hủy
· Thông báo hủy
· Gửi giấy phép

	12
	Xem thông tin giấy phép KP
	Cho phép DN xem chi tiết thông tin giấy phép KP trên hệ thống MCQG
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Chức năng cho phép DN tìm kiếm hồ sơ theo bộ tiêu chí đầu vào cho trước. DN nhập vào các tiêu chí để thực hiện tìm kiếm hồ sơ.
Bước 1: Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống, DN nhấn chuột vào menu “BỘ CÔNG THƯƠNG” >> chọn “CẤP PHÉP XUẤT/NHẬP KHẨU KIM CƯƠNG THÔ THEO KP” >> “HỒ SƠ NHẬP KHẨU KIM CƯƠNG THÔ”:
[image: ]
>> Hệ thống hiển thị màn hình tìm kiếm:
[image: ]
Bước 2: Nhập các tiêu chí tìm kiếm để tìm kiếm hồ sơ:
[image: ]
Tiêu chí tìm kiếm bao gồm:
· Mã hồ sơ
· Cơ quan xử lý: lựa chọn 1 trong 2 cơ quan:
Phòng quản lý xuất nhập khẩu Hà Nội
Phòng quản lý xuất nhập khẩu TP Hồ Chí Minh
· Trạng thái: chọn trạng thái hồ sơ cần tìm kiếm, bao gồm:
Mới tạo
Gửi mới hồ sơ xin cấp phép
Doanh nghiệp sửa hồ sơ xin cấp phép
Mới nộp SĐBS
Công chức yêu cầu sửa hồ sơ
Từ chối hồ sơ mới
Duyệt hồ sơ mới
Xác nhận hồ sơ
Duyệt hồ sơ yêu cầu sửa
Từ chối hồ sơ sửa
Đã gửi yêu cầu hủy
Duyệt yêu cầu hủy
Từ chối hủy
Thông báo hủy
Gửi giấy phép
· Ngày tạo từ: nhập dữ liệu ngày tháng với định dạng dd/mm/yyyy
· Đến ngày: nhập dữ liệu ngày tháng với định dạng dd/mm/yyyy, “Đến ngày” phải lớn hơn “Ngày tạo từ”
Bước 3: Nhấn [image: 2], hệ thống trả về danh sách hồ sơ theo các tiêu chí tìm kiếm:
[image: ]
· Hiển thị danh sách hồ sơ bao gồm các thông tin:
STT
Lịch sử hồ sơ: cho phép DN xem lịch sử thao tác hồ sơ của DN, lịch sử phê duyệt hồ sơ trả về từ BCT
Mã hồ sơ
Tên doanh nghiệp
Cơ quan xử lý
Ngày tạo
Trạng thái
“Sửa”: Hiển thị nút sửa đối với hồ sơ được phép sửa, bao gồm các trạng thái:
· Mới tạo
· Duyệt hồ sơ mới
· Công chức yêu cầu sửa hồ sơ
· Từ chối hồ sơ sửa
· Duyệt hồ sơ yêu cầu sửa
(Lưu ý: Riêng đối với hồ sơ xuất khẩu kim cương thô: hiển thị thêm nút “Sửa” ở các trạng thái “Xác nhận hồ sơ”, “Gửi giấy phép” để DN có thể sửa đổi, bổ sung các chứng từ nợ (DN được nợ và phải nộp về phòng quản lý XNK trong vòng 15 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục Hải quan cho lô hàng kim cương thô xuất khẩu. Nếu DN vi phạm thì phòng quản lý XNK sẽ xem xét tạm ngừng cấp giấy chứng nhận KP,..), hồ sơ nhập khẩu kim cương thô sẽ không hiển thị nút “Sửa” ở các trạng thái này)
Xóa: cho phép DN xóa hồ sơ. Hiển thị nút xóa (“X”) đối với hồ sơ được phép xóa (trạng thái hồ sơ “Mới tạo”), các trạng thái khác không hiển thị nút xóa.
Yêu cầu hủy: nút chức năng cho phép DN yêu cầu hủy hồ sơ (chi tiết xem mục 3.8 Gửi yêu cầu hủy hồ sơ)
Xem giấy phép: cho phép DN xem thông tin chi tiết giấy phép KP trả về từ Bộ CT
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DN khi thực hiện xuất/nhập khẩu hàng hóa cần khai báo hồ sơ xin Cấp phép xuất/nhập khẩu kim cương thô gửi tới BCT. Sau khi có được giấy phép từ BCT, DN làm thủ tục xuất/nhập khẩu tại cơ quan Hải quan để được thông quan hàng hóa. Tài liệu này chỉ hướng dẫn DN khai báo hồ sơ Cấp phép xuất/nhập khẩu kim cương thô gửi sang BCT.
Để gửi hồ sơ sang BCT thì DN phải khai báo đầy đủ thông tin hồ sơ, bao gồm:
·  Tab “Đơn xin chứng nhận KP”:
DANH SÁCH TỜ KHAI HẢI QUAN
THÔNG TIN HỒ SƠ
HỒ SƠ ĐÍNH KÈM
DANH SÁCH HÀNG HÓA
· Tab “Thông tin giấy chứng nhận KP”:
THÔNG TIN GIẤY CHỨNG NHẬN KP
Bước 1: Tại màn hình Quản lý tìm kiếm hồ sơ, nhấn [image: c] để khai báo thông tin hồ sơ:
[image: ]
Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình thêm mới hồ sơ. DN nhập các thông tin đầy đủ và hợp lệ:
[image: ]
Lưu ý: Các trường thông tin đánh dấu sao (*) là các trường thông tin bắt buộc nhập
· DANH SÁCH TỜ KHAI HẢI QUAN: nhấn nút [image: ] để thêm mới Tờ khai Hải quan >> mở ra màn hình tra cứu/thêm mới Tờ khai Hải quan:
[image: ]
Các thông tin tra cứu bao gồm:
Số tờ khai (*)
Mã Hải quan (*)
Năm đăng ký (*)
Sau khi nhập thông tin thành công, nhấn nút “Tìm kiếm”. Lưu ý cần nhập đầy đủ 3 thông tin trên >> sau khi tìm kiếm thành công, nhấn nút [image: ] >> thông tin tờ khai được chọn sẽ chuyển xuống danh sách bên dưới, đồng thời được thêm vào hồ sơ:
[image: ]
>> Tại mỗi bản ghi Tờ khai, nhấn nút [image: ] để xóa Tờ khai
>> Nhấn nút “Đóng” để thoát màn hình Thêm mới Tờ khai Hải quan.
· THÔNG TIN CÔNG TY: nhập vào các thông tin sau:
Tỉnh/Thành phố (*)
Cơ quan xử lý (*): chọn trong combobox 2 giá trị:
· Phòng quản lý xuất nhập khẩu Hà Nội
· Phòng quản lý xuất nhập khẩu TP Hồ Chí Minh
Người được giới thiệu (*)
Số CMT (*): cho phép nhập số có giá trị 9-13 chữ số
Liên hệ với công ty
Nước nhập khẩu (*)
Cửa khẩu xuất khẩu (*)
Ngày giao hàng (*): nhập ngày tháng định dạng dd/mm/yyyy, ngày giao hàng phải lớn hơn hoặc bằng ngày hiện tại
Xuất cho các lô nhập (*)
Nợ chứng từ (*): sử dụng khi DN nợ các chứng từ (Tờ khai Hải quan, Vận tải đơn). 
· [bookmark: _Toc448402962][bookmark: _Toc464218277][bookmark: _Toc464219794][bookmark: _Toc464219931][bookmark: _Toc464220310][bookmark: _Toc470528959][bookmark: _Toc470532890][bookmark: _Toc470533623][bookmark: _Toc470536212][bookmark: _Toc470536237]HỒ SƠ ĐÍNH KÈM: nhập các thông tin sau:
Loại chứng từ (*)
Số chứng từ (*)
Ngày chứng từ: nhập định dạng dd/mm/yyyy, ngày chứng từ phải nhỏ hơn hoặc bằng ngày hiện tại
Thêm tệp (*): DN chọn tệp đính kèm trên máy tính, lưu ý:
· Định dạng tệp đính kèm: .jpg, .pdf, .tif
· Dung lượng mỗi tệp đính kèm tối đa 1MB
· Tổng dung lượng các tệp đính kèm tối đa 2MB
>> Sau khi nhập thông tin tệp đính kèm thành công, nhấn nút chức năng [image: ] để thêm tệp vào danh sách hồ sơ đính kèm
>> Tại mỗi tệp đính kèm tải lên, nhấn nút chức năng [image: ] để xóa tệp
· DANH SÁCH HÀNG HÓA: nhập các thông tin sau:
Mã số HS (*)
Số lượng (Carat) (*)
Trị giá (USD) (*)
>> Sau khi nhập thông tin hàng hóa thành công, nhấn nút chức năng [image: ] để thêm hàng hóa vào danh sách
>> Tại mỗi hàng hóa đã thêm, nhấn nút chức năng [image: ] để xóa hàng hóa
· THÔNG TIN GIẤY CHỨNG NHẬN KP: nhập các thông tin sau:
Country of Origin (*)
Number of Parcels (*)
Name and address of exporter (*)
Name and address of importer (*)
>> Sau khi nhập thông tin các mục thành công:
Nhấn [image: ] để lưu hồ sơ
Nhấn [image: ] để lưu hồ sơ, đồng thời gửi hồ sơ sang BCT
Nhấn [image: ] để hủy thao tác lưu
[bookmark: _Toc477180433][bookmark: _Toc477181218][bookmark: _Toc477181726][bookmark: _Toc477185449]Sửa hồ sơ
Chức năng này cho phép DN thực hiện sửa thông tin hồ sơ khi hồ sơ ở trạng thái “Mới tạo”. DN có thể chủ động sửa thông tin hồ sơ và gửi lại BCT, BCT sẽ tiếp nhận hồ sơ cập nhật.
Bước 1: Tại màn hình Quản lý tìm kiếm hồ sơ, thực hiện tìm kiếm hồ sơ cần sửa đổi:
[image: ]
Bước 2: Nhấn vào nút[image: 3], hệ thống hiển thị màn hình thông tin sửa:
[image: ]
Bước 3: DN sửa thông tin hồ sơ. Sau khi hoàn tất sửa, DN nhấn vào nút [image: ] để lưu lại thông tin hồ sơ sửa >> hệ thống hiển thị màn hình cho DN xác nhận sửa thông tin. Click OK
[image: ]
>> Hồ sơ sau khi sửa thông tin sẽ giữ nguyên trạng thái cũ “Mới tạo”, các thông tin sửa được cập nhật.
[bookmark: _Toc448402963][bookmark: _Toc464218278][bookmark: _Toc464219795][bookmark: _Toc464219932][bookmark: _Toc464220311][bookmark: _Toc470528960][bookmark: _Toc470532891][bookmark: _Toc470533624][bookmark: _Toc470536213][bookmark: _Toc470536238][bookmark: _Toc477180434][bookmark: _Toc477181219][bookmark: _Toc477181727][bookmark: _Toc477185450]Gửi hồ sơ sang BCT
Chức năng cho phép DN thực hiện gửi hồ sơ. Khi hệ thống bắt đầu chạy thật, DN gửi hồ sơ bắt buộc phải sử dụng chữ ký số. Chữ ký số DN mua tại các cửa hàng Viettel, FPT, Thái sơn, BKAV, VNPT,..... Sau đó thực hiện đăng ký chữ ký số với Hải quan, chi tiết DN tải hướng dẫn đăng ký sử dụng chữ ký số trên trang chủ.
[image: SNAGHTMLab35a6]
Lưu ý: Hệ thống thử nghiệm không bắt buộc sử dụng chữ ký số nên khi gửi hồ sơ, DN nhấn chọn “Không” ký số.
[bookmark: _Toc464218279][bookmark: _Toc464219796][bookmark: _Toc464219933][bookmark: _Toc464220312][bookmark: _Toc470528961][bookmark: _Toc470532892][bookmark: _Toc470533625][bookmark: _Toc470536214][bookmark: _Toc470536239][bookmark: _Toc477180435][bookmark: _Toc477181220][bookmark: _Toc477181728][bookmark: _Toc477185451]Gửi hồ sơ không sử dụng chữ ký số
Bước 1: Tại màn hình Thêm mới hồ sơ, nhấn nút  [image: ] để thực hiện lưu hồ sơ, đồng thời gửi hồ sơ đến BCT >> mở ra popup xác nhận:
[image: ]
Bước 2: Nhấn “OK” để xác nhận chức năng gửi hồ sơ >> mở ra popup xác nhận ký số:
[image: ]
Bước 3: Nhấn nút “Hủy bỏ” để không thực hiện ký số gửi sang BCT
>> Sau khi gửi thành công hồ sơ chuyển trạng thái “Gửi mới hồ sơ xin cấp phép”
[bookmark: _Toc464218280][bookmark: _Toc464219797][bookmark: _Toc464219934][bookmark: _Toc464220313][bookmark: _Toc470528962][bookmark: _Toc470532893][bookmark: _Toc470533626][bookmark: _Toc470536215][bookmark: _Toc470536240][bookmark: _Toc477180436][bookmark: _Toc477181221][bookmark: _Toc477181729][bookmark: _Toc477185452]Gửi hồ sơ sử dụng chữ ký số
Bước 1: Tại màn hình Thêm mới hồ sơ, nhấn nút  [image: ] để thực hiện lưu hồ sơ, đồng thời gửi hồ sơ đến BCT >> mở ra popup xác nhận:
[image: ]
Bước 2: Nhấn “OK” để xác nhận chức năng gửi hồ sơ >> mở ra popup xác nhận ký số:
[image: ]
Bước 3: Nhấn “OK” để xác nhận ký số >> màn hình Security Warning hiển thị:
[image: 1]
Chọn checkbox [image: ], nhấn Run để chạy ứng dụng
[image: SNAGHTML3099b0]
Lưu ý: Hệ thống có thể hỏi nhiều lần để xác thực, chọn checkbox và nhấn Run lần nữa nếu được hỏi
DN chọn chứng thư số (Trường hợp usb token có thể có nhiều chứng thư số)
[image: SNAGHTML494653]
DN nhập mã pin vào ô User PIN cho chứng thư số đã chọn:
[image: SNAGHTML4ae5bd]
Sau khi nhập mã PIN xong, nhấn nút Login.
Trường hợp nhập sai mã PIN, hệ thống đưa ra thông báo: (DN nhập lại mã PIN đúng)
[image: SNAGHTML4cd653]
Trường hợp chứng thư hết hạn, hệ thống đưa ra thông báo: (DN liên hệ lại nơi cấp chứng thư số để được hỗ trợ)
[image: ]
Trường hợp nhập mã PIN đúng và chứng thư còn hạn, hệ thống thông báo gửi thành công. Click OK
[image: ]
>> Sau khi gửi thành công hồ sơ chuyển trạng thái “Gửi mới hồ sơ xin cấp phép”
[bookmark: _Toc448402965][bookmark: _Toc464218281][bookmark: _Toc464219798][bookmark: _Toc464219935][bookmark: _Toc464220314][bookmark: _Toc470528963][bookmark: _Toc470532894][bookmark: _Toc470533627][bookmark: _Toc470536216][bookmark: _Toc470536241][bookmark: _Toc477180437][bookmark: _Toc477181222][bookmark: _Toc477181730][bookmark: _Toc477185453]Xóa hồ sơ
Chức năng cho phép DN thực hiện xóa hồ sơ ở trạng thái “Mới tạo”. Các trạng thái khác, DN phải gửi yêu cầu hủy hồ sơ sang BCT (Chi tiết xem hướng dẫn mục 3.8 Gửi yêu cầu hủy hồ sơ)
Bước 1: Tại màn hình Quản lý tìm kiếm hồ sơ, thực hiện tìm kiếm hồ sơ cần xóa:
[image: ]
Bước 2: Nhấn vào nút [image: ] ở cột Xóa để thực hiện xóa hồ sơ ở trạng thái “Mới tạo”. 
Hệ thống hiển thị thông báo:
[image: ]
· Nhấn “OK” để xác nhận xóa hồ sơ
· Nhấn “Cancel” để hủy thao tác xóa
Sau khi xóa thành công, hồ sơ không hiển thị trong danh sách hồ sơ của DN nữa.
[bookmark: _Toc477180438][bookmark: _Toc477181223][bookmark: _Toc477181731][bookmark: _Toc477185454][bookmark: _Toc448402967][bookmark: _Toc464218282][bookmark: _Toc464219799][bookmark: _Toc464219936][bookmark: _Toc464220315][bookmark: _Toc470528964][bookmark: _Toc470532895][bookmark: _Toc470533628][bookmark: _Toc470536217][bookmark: _Toc470536242]DN sửa hồ sơ theo yêu cầu của BCT
Chức năng cho phép DN sửa hồ sơ theo yêu cầu của BCT. Khi hồ sơ được gửi sang BCT, chuyên viên BCT sẽ xét duyệt hồ sơ, nếu thấy thông tin gì cần chỉnh sửa sẽ gửi yêu cầu sửa đổi, bổ sung về cho DN. Lúc này, trạng thái hồ sơ DN nhận được là “Công chức yêu cầu sửa hồ sơ”:
[image: ]
Bước 1: Nhấn nút “[image: ]” tại cột “Sửa” >> mở ra màn hình sửa hồ sơ:
[image: ]
Bước 2: Nhập lý do sửa hồ sơ, đồng thời sửa thông tin hồ sơ >> sau đó nhấn [image: ] hồ sơ >> sau khi gửi hồ sơ thành công, trạng thái hồ sơ chuyển thành “Mới nộp SĐBS”:
[image: ]
>> Ở trạng thái này, DN chờ các xử lý tiếp theo của BCT.
[bookmark: _Toc477180439][bookmark: _Toc477181224][bookmark: _Toc477181732][bookmark: _Toc477185455]Gửi yêu cầu sửa hồ sơ
[bookmark: _Toc477185456]Gửi yêu cầu sửa khi hồ sơ được duyệt điện tử
Chức năng cho phép DN gửi yêu cầu sửa hồ sơ khi hồ sơ đã được duyệt điện tử. Trạng thái hồ sơ cho phép yêu cầu sửa hồ sơ là: “Duyệt hồ sơ mới”, “Từ chối hồ sơ sửa”, “Duyệt hồ sơ yêu cầu sửa”.
Bước 1: Tại màn hình Quản lý tìm kiếm hồ sơ, tìm kiếm hồ sơ để yêu cầu sửa hồ sơ:
[image: ]
Bước 2: Nhấn nút “[image: ]” tại cột “Sửa” >> mở ra màn hình sửa hồ sơ:
[image: ]
Bước 3: Nhập lý do yêu cầu sửa hồ sơ, đồng thời sửa thông tin hồ sơ >> nhấn [image: ] hồ sơ >> sau khi gửi hồ sơ thành công, trạng thái hồ sơ chuyển thành “DN sửa hồ sơ xin cấp phép”:
[image: ]
· BCT đồng ý yêu cầu sửa hồ sơ:
· Sau khi BCT nhận được yêu cầu sửa, thực hiện xem xét hồ sơ và trả thông báo đồng ý hoặc từ chối sửa hồ sơ. DN tìm kiếm hồ sơ để xem trạng thái hồ sơ. Trường hợp BCT đồng ý yêu cầu sửa hồ sơ >> hồ sơ chuyển trạng thái “Đã duyệt hồ sơ yêu cầu sửa”:
[image: ]
>> Lúc này, dữ liệu sửa được cập nhật trên hệ thống MCQG và hệ thống BCT.
· BCT từ chối yêu cầu sửa hồ sơ:
· Sau khi BCT nhận được yêu cầu sửa, thực hiện xem xét hồ sơ và trả thông báo đồng ý hoặc từ chối sửa hồ sơ. DN tìm kiếm hồ sơ để xem trạng thái hồ sơ. Trường hợp BCT từ chối yêu cầu sửa hồ sơ >> hồ sơ chuyển trạng thái “Từ chối hồ sơ sửa”:
[image: ]
>> Lúc này, dữ liệu sẽ không được cập nhật trên hệ thống MCQG và hệ thống BCT, hồ sơ quay trở lại dữ liệu cũ (trước khi DN yêu cầu sửa hồ sơ)
Lưu ý: Sau khi nhận được kết quả đồng ý/từ chối yêu cầu sửa hồ sơ, DN được phép tiếp tục gửi yêu cầu sửa hồ sơ lần 2, 3, …n (tương tự như chức năng gửi yêu cầu sửa lần đầu)
[bookmark: _Toc477185457]Gửi yêu cầu sửa sau khi hồ sơ được xác nhận
Chức năng cho phép DN yêu cầu sửa hồ sơ, bổ sung các chứng từ nợ (Tờ khai Hải quan xuất khẩu, Vận tải đơn: DN được nợ và phải nộp về phòng quản lý XNK trong vòng 15 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục Hải quan cho lô hàng kim cương thô xuất khẩu. Nếu DN vi phạm thì phòng quản lý XNK sẽ xem xét tạm ngừng cấp giấy chứng nhận KP,..). Trạng thái hồ sơ cho phép:
· Xác nhận hồ sơ
· Gửi giấy phép
Bước 1: Tại màn hình Quản lý tìm kiếm hồ sơ, chọn hồ sơ cần yêu cầu sửa (bổ sung chứng từ nợ):
[image: ]
Bước 2: Nhấn nút [image: ] tại cột “Sửa” >> mở ra màn hình yêu cầu sửa:
[image: ]
>> Tại màn hình sửa hồ sơ, chỉ cho phép Thêm mới/Cập nhật thông tin Tờ khai Hải quan, thêm hồ sơ đính kèm với loại file “Vận tải đơn”. Ngoài ra, các thông tin khác không cho phép chỉnh sửa
Bước 3: DN nhập lý do yêu cầu sửa và bổ sung Tờ khai Hải quan/Vận tải đơn, nhấn nút “Lưu tạm” để lưu hồ sơ sửa hoặc nhấn “Gửi” để gửi hồ sơ sửa sang BCT. Sau khi gửi hồ sơ thành công, trạng thái hồ sơ chuyển thành “DN sửa hồ sơ xin cấp phép”:
[image: ]
>> Sau khi nhận được yêu cầu sửa hồ sơ (bổ sung chứng từ nợ của DN), BCT xem xét và đồng ý/từ chối yêu cầu sửa:
· Khi BCT đồng ý yêu cầu sửa: các chứng từ nợ được cập nhật trên hệ thống MCQG và hệ thống BCT, trạng thái hồ sơ chuyển thành “Gửi giấy phép” (đảm bảo hồ sơ đã được cấp phép trước đó rồi).
· Khi BCT từ chối yêu cầu sửa: các chứng từ nợ không được cập nhật trên trên hệ thống MCQG và hệ thống BCT, trạng thái hồ sơ chuyển thành “Gửi giấy phép” (đảm bảo hồ sơ đã được cấp phép trước đó rồi).
[image: ]
Lưu ý: Sau khi nhận được kết quả đồng ý/từ chối yêu cầu sửa hồ sơ, DN được phép tiếp tục gửi yêu cầu sửa hồ sơ (bổ sung chứng từ nợ) lần 2, 3, …n (tương tự như chức năng gửi yêu cầu sửa lần đầu).
[bookmark: _Toc470528965][bookmark: _Toc470532896][bookmark: _Toc470533629][bookmark: _Toc470536218][bookmark: _Toc470536243][bookmark: _Toc477180440][bookmark: _Toc477181225][bookmark: _Toc477181733][bookmark: _Toc477185458]Gửi yêu cầu hủy hồ sơ
Chức năng cho phép DN gửi yêu cầu hủy hồ sơ. Trong đó:
· Trạng thái hồ sơ “Mới tạo”: DN được phép xóa luôn trên hệ thống (chi tiết chức năng 3.5. Xóa hồ sơ)
· Các trạng thái hồ sơ còn lại, DN muốn xóa thì phải gửi yêu cầu hủy hồ sơ tới BCT, bao gồm các trạng thái sau:
Mới nộp SĐBS
Gửi mới hồ sơ xin cấp phép
Doanh nghiệp sửa hồ sơ xin cấp phép
Công chức yêu cầu sửa hồ sơ
Từ chối hồ sơ sửa
Duyệt hồ sơ mới
Duyệt hồ sơ yêu cầu sửa
Xác nhận hồ sơ
Từ chối hủy
· Các trạng thái hồ sơ không hiển thị nút chức năng Yêu cầu hủy: 
Từ chối hồ sơ mới: hồ sơ đã trả về cho DN, DN không được thao tác trên bộ hồ sơ này nữa
Đã gửi yêu cầu hủy: DN đang xin hủy hồ sơ, không được thao tác các chức năng khác
Duyệt yêu cầu hủy: hồ sơ đã được BCT duyệt hủy
Thông báo hủy: chuyên viên BCT đã hủy hồ sơ
Bước 1: Tại màn hình Quản lý tìm kiếm hồ sơ, chọn hồ sơ cần yêu cầu hủy >> nhấn nút [image: ] tại cột “Yêu cầu hủy”:
[image: ]
>> mở ra màn hình yêu cầu hủy hồ sơ:
[image: ]
Bước 2: Nhập vào lý do xin hủy hồ sơ, nhấn nút [image: ] để gửi yêu cầu hủy hồ sơ sang BCT
>> Yêu cầu hủy hồ sơ thành công, hồ sơ chuyển trạng thái “Đã gửi yêu cầu hủy”:
[image: ]
· BCT đồng ý yêu cầu hủy hồ sơ:
· Sau khi BCT nhận được yêu cầu hủy, thực hiện xem xét hồ sơ và trả thông báo đồng ý hoặc từ chối hủy hồ sơ. DN tìm kiếm hồ sơ để xem trạng thái hồ sơ. Trường hợp BCT đồng ý yêu cầu hủy hồ sơ >> hồ sơ chuyển trạng thái “Duyệt yêu cầu hủy”:
[image: ]
· BCT từ chối yêu cầu hủy hồ sơ:
· Sau khi BCT nhận được yêu cầu hủy, thực hiện xem xét hồ sơ và trả thông báo đồng ý hoặc từ chối hủy hồ sơ. DN tìm kiếm hồ sơ để xem trạng thái hồ sơ. Trường hợp BCT từ chối yêu cầu hủy hồ sơ >> hồ sơ chuyển trạng thái “Từ chối hủy”:
[image: ]
Lưu ý: Sau khi nhận được kết quả “Từ chối hủy” hồ sơ, DN được phép gửi lại yêu cầu hủy lần 2,3.. n (tương tự như khi gửi yêu cầu hủy lần đầu)
[bookmark: _Toc448402968][bookmark: _Toc464218283][bookmark: _Toc464219800][bookmark: _Toc464219937][bookmark: _Toc464220316][bookmark: _Toc470528966][bookmark: _Toc470532897][bookmark: _Toc470533630][bookmark: _Toc470536219][bookmark: _Toc470536244][bookmark: _Toc477180441][bookmark: _Toc477181226][bookmark: _Toc477181734][bookmark: _Toc477185459]Xem chi tiết thông tin hồ sơ
Chức năng cho phép DN xem chi tiết thông tin hồ sơ xin chứng nhận KP.
Bước 1: Tại màn hình Quản lý tìm kiếm hồ sơ, thực hiện tìm kiếm hồ sơ cần xem thông tin:
[image: ]
Bước 2:  Nhấn vào Mã hồ sơ [image: ]  >> mở ra màn hình xem thông tin chi tiết hồ sơ:
[image: ]
>> Tại màn hình này, DN chỉ được phép xem chi tiết thông tin hồ sơ. Tại mục HỒ SƠ ĐÍNH KÈM, được phép tải file đính kèm về máy bằng cách nhấn nút [image: ]
[bookmark: _Xuất_file_thông][bookmark: _Toc448402969][bookmark: _Toc464218284][bookmark: _Toc464219801][bookmark: _Toc464219938][bookmark: _Toc464220317][bookmark: _Toc470528967][bookmark: _Toc470532898][bookmark: _Toc470533631][bookmark: _Toc470536220][bookmark: _Toc470536245][bookmark: _Toc477180442][bookmark: _Toc477181227][bookmark: _Toc477181735][bookmark: _Toc477185460]Xem lịch sử tác động của hồ sơ
Chức năng cho phép DN có thể xem lại quá trình thao tác hồ sơ 
Bước 1: Tại màn hình Quản lý tìm kiếm hồ sơ, thực hiện tìm kiếm hồ sơ muốn xem thông tin lịch sử tác động:
[image: ]
Bước 2: Nhấn nút [image: ] tại cột “Lịch sử”, mở ra màn hình xem chi tiết lịch sử hồ sơ >> nhấn tab “Lịch sử thao tác”:
[image: ]
[bookmark: _Toc448402970][bookmark: _Toc464218285][bookmark: _Toc464219802][bookmark: _Toc464219939][bookmark: _Toc464220318][bookmark: _Toc470528968][bookmark: _Toc470532899][bookmark: _Toc470533632][bookmark: _Toc470536221][bookmark: _Toc470536246][bookmark: _Toc477180443][bookmark: _Toc477181228][bookmark: _Toc477181736][bookmark: _Toc477185461]Xem lịch sử phê duyệt của hồ sơ
Chức năng cho phép DN có thể xem lại quá trình phê duyệt hồ sơ của BCT
Bước 1: Tại màn hình Quản lý tìm kiếm hồ sơ, thực hiện tìm kiếm hồ sơ muốn xem thông tin lịch sử phê duyệt:
[image: ]
Bước 2: Nhấn nút [image: ] tại cột “Lịch sử”, mở ra màn hình xem chi tiết lịch sử hồ sơ >> nhấn tab “Lịch sử phê duyệt”:
[image: ]
Lưu ý: DN cần xem lịch sử phê duyệt hồ sơ để biết được nội dung xử lý trả về của BCT, đặc biệt là các trường hợp có lý do từ chối hồ sơ, lý do từ chối yêu cầu sửa, yêu cầu hủy hồ sơ… Dựa vào đó, DN chỉnh sửa hồ sơ và gửi lại BCT.
[bookmark: _Toc448402974][bookmark: _Toc464218286][bookmark: _Toc464219803][bookmark: _Toc464219940][bookmark: _Toc464220319][bookmark: _Toc470528969][bookmark: _Toc470532900][bookmark: _Toc470533633][bookmark: _Toc470536222][bookmark: _Toc470536247][bookmark: _Toc477180444][bookmark: _Toc477181229][bookmark: _Toc477181737][bookmark: _Toc477185462]Xem thông tin giấy phép KP
Chức năng cho phép DN xem thông tin chi tiết giấy phép KP.
Bước 1: Tại màn hình Quản lý tìm kiếm hồ sơ, thực hiện tìm kiếm hồ sơ cần xem giấy phép KP (hồ sơ phải có trạng thái “Gửi giấy phép”):
[image: ]
Bước 2: Nhấn vào nút [image: ] tại cột “Xem giấy phép”:
[image: ]
>> Nhấn [image: ] để trở về màn hình Danh sách hồ sơ
· [bookmark: _Toc448402978][bookmark: _Toc464218288][bookmark: _Toc464219805][bookmark: _Toc464219942][bookmark: _Toc464220321][bookmark: _Toc470528970][bookmark: _Toc470532901][bookmark: _Toc470533634][bookmark: _Toc470536223][bookmark: _Toc477180445][bookmark: _Toc477181230][bookmark: _Toc477181738][bookmark: _Toc477185463]Hồ sơ nhập khẩu kim cương thô
Các bước khai báo, luồng hồ sơ tương tự với Hồ sơ xuất khẩu kim cương thô. Tuy nhiên, đối với hồ sơ xuất khẩu thì không bắt buộc nhập Tờ khai Hải quan khi Thêm mới hồ sơ (DN được nợ và phải nộp về phòng quản lý XNK trong vòng 15 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục Hải quan cho lô hàng kim cương thô xuất khẩu. Nếu DN vi phạm thì phòng quản lý XNK sẽ xem xét tạm ngừng cấp giấy chứng nhận KP,..). Còn riêng đối với hồ sơ nhập khẩu thì bắt buộc nhập Tờ khai Hải quan khi DN thêm mới hồ sơ.
Vì vậy, tại Hồ sơ nhập khẩu kim cương thô, sau khi hồ sơ đã được xác nhận và cấp phép, sẽ không có chức năng yêu cầu sửa hồ sơ.
[bookmark: _Toc477180446][bookmark: _Toc477181231]
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THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Number: GPOD10

KIMBERLEY PROCESS CERTIFICATE
The rough diamonds in this shipment have been handled in accordance with
the provisions o the Kimberley Process Certification Scheme for rough diamonds

Country of Origin: Thailand
Country of Provenance: Viét Nam

Name and address of

exporter Cong ty TNHH

‘Thién Anh Minh - 44 L& Duan, Ha NG

Number of Parcels: 654321

Name and address of importer: Cong ty TNHH Anh
Sao - TP Ho Chi Minh

S Carat Value
classification (Uss)
70221 3 E
THIS CERTIFICATE

Issued by: Phong Quén Iy XNK Ha Noi Issued on: 13/03/2017 Expires on: 31/03/2017

Signature of Authorised Officer/ Official Stamp.

Chuyén vién Phong Ha Noi/
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